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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

 

SO SÁNH 2 NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 

10 

DẠY HÁT CHÁU 

VẪN NHỚ 

TRƯỜNG MẦM 

NON 

BÉ TÌM HIỂU TÁC 

HẠI CỦA THUỐC 

LÁ 

 

AI QUAN TRỌNG 

NHẤT 

 

VẼ SÁNG TẠO 

CÙNG BÀN TAY 

 

KEM CẦU VỒNG  

 

ÔN CHỮ U, Ư 

 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

   u    n     n  n   p     p v   t n   u n  v  n u   u    o t  p  

Sẵn s n    úp đỡ k   n ườ  k á   ặp k   k ăn 

LQVT: Trò   ơ  "ráp xươn   á,   ú  á t ôn  m n , x p t eo qu  tắ , b n   o  t ôn  m n , n ữn    ú on  t n  

k ôn,   ú sâu dễ t ươn , tá    ộp, tạo s  lư n  tron  p ạm v  10. 

LQCV : Trò   ơ  “On  v  tổ,   ả  mã, s o   ép, n  n  t y lệ mắt,    sên dễ t ươn , t m  á  từ      ữ  á  đã 

   ” 

LQVH:     t ơ, kể   uyện, mô   n , tr n , đ      d o đồn  d o t eo ý t í  , Kể lạ  sự v ệ  t eo tr n  tự, Kể 

lạ   âu   uyện quen t uộ  t eo  á   k á  

 PHÂN VAI: C ơ  t eo ý t í   (C uẩn bị:  á   on vật, ly   én, máy u n t  , duỗ  t  , lò s n  lò nư  , bột, 

k uôn bán , máy m y, b n ủ , máy s êu âm, dụn   ụ bá  s …) 

TẠO HÌNH: Vẽ, năn,  ắt, xé dán, tạo r   á  sản p ẩm  từ  á  NVL k á  n  u (vỏ sò n  êu,  ột  ạt,   én dĩ  

n ự   n   út, lá  ây,   ấy, báo …)  

 XÂY DỰNG: C ơ  t eo ý t í    (  ổ, NVL, m t x p, sỏ .mô   n ) 

ÂM NHẠC: Hát đún       đ ệu b    át, vận độn  n ịp n  n  t eo      đ ệu, n ịp đ ệu v  t ể   ện sắ  t á  p   

  p v    á  b    át 

KHÁM PHÁ: Sự kỳ d ệu  ủ  n m   âm, ly nư   b  m u (nư  ,  ấy, bút, n m   âm,  á  vật bằn  sắt, m u)  

Chơi Ngoài 

Trời 

TCVĐ: Dựn    u m  

đ  

QS: V deo "  áy" 

b  t   ạy k ỏ  nơ  

TCVĐ: C uyển   n  

v  k o 

QS: H n  ản  "tá  

 ạ  t u   lá" 

TCVĐ: Luồn vòn  



Sẵn s n    úp đỡ k   

n ườ  k á   ặp k   

k ăn k     ơ  

n uy   ểm Bộ  lộ  ảm xú   ủ  

bản t ân bằn  lờ  n   

v   ử    , nét mặt k   

  ơ  

Chơi tự do C ơ  tự do: V   vật l ệu t  ên n  ên ( át, lá  ây..), vận độn   ơ l n 

Vệ sinh 
Rử  t y, l u mặt, đán  răn . 

Sẵn s n    úp đỡ bạn  k á   ặp k   k ăn tron  quá tr n  l m vệ s n  

Giờ ăn N ận xét v  tỏ t á  độ v     n  v  “đún ”-“s  ” tron  quá tr n  lấy  ơm (lấy bằn  2 t y,  ảm ơn) 

Giờ ngủ Sẵn s n    úp đỡ k   bạn  ặp k   k ăn tron  v ệ  t m nệm 

Hoạt Động 

Chiều  

C o trẻ xem   n  ản  

xun  đột v    o 

trẻ  t m  á   để   ả  

quy t mâu t uẫn 

(d n  lờ , n ờ sự   n 

t  ệp  ủ  n ườ  k á , 

  ấp n ận n ườn  

n ịn). 

Cô dạy trẻ k ôn  lạ  

  n n ườ  đ n   út 

t u   v  tá   ạ  k   

n ưỡn  m   t u   lá  

Cô dạy trẻ b  t kêu 

  u v    ạy k ỏ  nơ  

n uy   ểm,     n ườ  

l n k    ặp trườn  

  p k ẩn  ấp:   áy. 

Cô   o trẻ  n  e v  

kể  âu   uyện vừ  

    

  

Cô   o trẻ n  e n ạ  

v   át t eo n ạ  b   

 át   áu vẫn n   

trườn  m m non 

  

Cô   o trẻ xem   n  

ản  v  n ận b  t u n  

rư u, b  ,    p ê 

k ôn  t t   o s   

k ỏe. 

 

Cô v  trẻ   n  so 

sán  s  lư n   ủ  b  

n  m đ   tư n  tron  

p ạm v  10 bằn   á  

 á   k á  n  u, 

 

Trò   uyện   n  trẻ 

v   á  bện  v o m   

nắn , l m    để bảo 

vệ s   k ỏe v o m   

nắn  n n . 

Cô dạy trẻ b  t kêu 

  u v      n ườ  l n 

k      bạn/n ườ  rơ  

xu n  nư  . 

 

Cô dạy trẻ b  t kêu 

  u,     n ườ  l n 

k    ặp trườn    p 

n ã   ảy máu 

 


